  Trường THPT TX. Phước Long                ĐỀ THI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2012-2013

                   Tổ Hóa 




MÔN: HÓA HỌC 11 

                  Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên:……………………………………..Lớp 11A
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của một số nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1. Kết quả phân tích nguyên tố trong hợp chất X cho biết %C = 40,00%; %H = 6,67%; %O = 53,33% về khối lượng. Công thức đơn giản nhất của X là:  


A. C3H8O  
B. CH4O  
C. C2H6O.  
D. CH2O.  

Câu 2: Dung dịch A có pH = 5. Vậy dung dịch A có:

A. [H+] = 10-5 mol/l.
  B. [H+] = 105 mol/l.    C. [OH-] = 105 mol/l.
D. [OH-] = 10-5 mol/l.

Câu 3: Số mol ion SO42- có trong 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M là:

A. 0,01 mol.
B. 0,005 mol.
C. 0,02 mol.
D. 0,015 mol.

Câu 4: Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau?

A. NaOH và FeCl3.
B. KOH và BaCl2.
C. CaCl2 và K2CO3.
D. HCl và NaHCO3.

Câu 5: Dung dịch HNO3 lo·ng kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa khi t¸c dông víi chÊt nµo d­íi ®©y?

A. Fe 
 B. Fe(OH)2                C. FeO 

 D. Fe2O3
Câu 6: Nhóm kim loại nào sau đây đều không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nguội:

A. Fe và Al

B. Cu và Ag

  C. Zn và Pb 

D. Fe và Cu

Câu 7: Khi nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 ,sản phẩm thu được là:

A. Cu, NO2, O2 
B. CuO, N2, O2
C. CuO, NO2, O2
D. CuO, NO2
Câu 8: Phản ứng  Ca(OH)2 + Na2CO3 có phương trình ion thu  gọn là:
A. Ca +  + CO3 2- 
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 CaCO3

B. Ca +  + CO3-    
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CaCO3
C. Ca 2+  + CO3 2- 
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 CaCO3

D. Ca +  + CO3 2- 
[image: image4.wmf]¾¾®

 CaCO3
Câu 9: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH  0,1M  nếu bỏ qua sự điện li của nước thì  đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng.

A.  [ H+ ]>0,1 M
B. [ H+ ]< 0,1 M
C. [ H+] = 0,1 M
    D. [ H+ ] < [ CH3COO-] 

Câu 10: Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ?

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 11: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây?

A. CuO và MnO2
B. CuO và MgO
C. CuO và Fe2O3
         D. Than hoạt tính

Câu 12: Cho các hợp chất sau, hợp chất nào là đồng đẳng của nhau?

1) 
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A. 1,3
B. 1,4
C. 1,2 và 3,4
D. 2,3 và 1,4
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá sau:
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Câu 2:  (2,0 điểm)

a.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn xảy ra trong dung dịch của phản ứng giữa: 
FeCl3  và NaOH (1,0 điểm).

b.Tính pH của dung dịch H2SO4 0,005M (1,0 điểm).
Câu 3:  (3,0 điểm)

Cho 11,0 g hỗn hợp hai kim loại Al, Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí NO (duy nhất ở đktc) và dung dịch X (Không chứa ion Fe2+). 
a.Tính phần trăm theo khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu. (2 điểm)
b.Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) cho vào dung dịch X để thu được lượng kết tủa nhỏ nhất. (1 điểm)





…………HẾT……………

* Chú ý: Học sinh làm vào giấy thi riêng.

	Sở Giáo Dục và Đào Tạo 

Bình Phước  

Trường THPT TX. Phước Long


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 

NĂM HỌC: 2012-2013

MÔN: HÓA HỌC 

KHỐI 11 
Thời gian làm bài: 45 phút 




I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
	Câu 1
	D
	Câu 7
	C

	Câu 2
	A
	Câu 8
	C

	Câu 3
	D
	Câu 9
	B

	Câu 4
	B
	Câu 10
	A

	Câu 5
	B
	Câu 11
	D

	Câu 6
	A
	Câu 12
	D


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu 1: (2,0 điểm)

- Viết, cân bằng và ghi rõ điều kiện (nếu có) mỗi pt. 

- Nếu thiếu cân bằng hoặc không ghi rõ điều kiện (nếu có) mỗi pt
	(0,5 đ)
(0,25 đ)


	Câu 2:  (2,0 điểm)

a) ptpt:  FeCl3  +  3NaOH  → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl      

- pt ion thu gọn: Fe3+   +  3OH-   →  Fe(OH)3 ↓  



	   (0,5đ)

   (0,5đ)

	b) pt điện li:  H2SO4      →         2H+    +  SO42-
                       0,005M             0,01M




- 
pH  =  2







	    (0,5đ)

   (0,5đ)


Câu 3:
	Al + 4HNO3 → Al(NO3)3  +  NO + 2H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3  +  NO + 2H2O
	0,5đ

	nNO = 0,3 (mol)
	0,25đ

	- Gọi a, b lần lượt là số mol Al, Fe trong 11,0 g hh.

   27a  +  56b  = 11 gam  (1)  
	0,25đ

	Từ pt→ nNO = a + b = 0,3 mol (2)
	0,25đ

	Giải (1) và (2) →  a  = 0,2 (mol), b = 0,1 (mol)
	0,25đ

	% Al = 49,09%  ;  % Fe = 50,91%
	0,5đ

	b>   nNaOH = 4. nAl3+  +  3. nFe3+   = 4.0,2+3.0,1= 1,1 (mol)
→  Vdd NaOH = 1,1.40.100/25.1,28= 137,5 (ml)
	0,5đ
0,5đ
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